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SÔÛ Y TEÁ COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc 

BEÄNH VIEÄN TÖØ DUÕ  

 

Số: 2786 /BVTD-TTB 

 

Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 31 thaùng  7  naêm 2013 

V/v Mời báo giá thiết bị y tế - Gói 

thầu ≤ 5 tỷ đồng - Năm 2013 
 

 

Kính gởi : Quý Doanh nghiệp kinh doanh Thiết bị Y tế 
 

 Căn cứ vào công văn 4709/SYT-KHTH ngày 18 tháng 7 năm 2013 của Giám đốc Sở 

Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc Duyệt danh mục mua sắm TTB y tế bằng nguồn vốn 

sự nghiệp năm 2013. 

 Để chuẩn bị cho công tác đấu thầu mua sắm thiết bị y tế năm 2013. ( Gói thầu ≤ 5 tỷ 

đồng) Bệnh viện Từ Dũ đề nghị quý Doanh nghiệp kinh doanh Thiết bị Y tế cung cấp bảng 

chào giá, tính năng kỹ thuật, chi tiết kỹ thuật (bảng chính, bản dịch tiếng Việt)  

1. Danh mục thiết bị :  
 

STT Tên thiết bị 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Bình trữ phôi 2 cái Dùng trữ phôi cho khoa Hiếm muộn 

2 Bộ nhuộm lam -12 mẫu 1 cái Dùng để nhuộm lam cho hiếm muộn 

3 Buồng đếm Neubauer improved 5 cái Đếm hồng cầu, bạch cầu 

4 Đèn soi đáy mắt 1 cái Loại gắn đầu để soi khám mắt 

5 Ghế khám thẩm mỹ 1 cái 
Loại sử dụng điện, dùng cho khám, 

làm thủ thuật thẩm mỹ. 

6 Kính hiển vi 2 thị kính 2 cái Kính hiển vi 2 mắt, loại đèn LED 

7 
Kính hiển vi nguồn sáng lạnh (soi 

nổi) 
1 cái 

Kính hiển vi soi nổi, có thêm nguồn 

ánh sáng lạnh 

8 Lồng ấp sơ sinh 2 cái Lồng ấp dùng cho Khoa sơ sinh 

9 Máy đếm bạch cầu 4 cái Dùng bấm đếm số lượng bằng tay 

10 
Máy đếm thành phần khí trong 

phòng Lab 
1 cái 

Sử dụng cho phòng Lab K.Hiếm 

muộn 

11 Máy điện di Vitamin 1 cái 
Máy đưa vitamin qua da dùng cho 

thẩm mỹ 

12 Máy đo bụi (Cho P.Lab) 1 cái 
Sử dụng cho phòng Lab K.Hiếm 

muộn 

13 Máy đo điện tim 3 kênh 1 cái 
Máy đo điện tim 3 kênh, có Chương 

trình phân tích kết quả 

14 Máy đo điện tim 6 kênh 1 cái 
Máy đo điện tim 6 kênh, có Chương 

trình phân tích kết quả 

15 Máy đo khí mê, khí CO2 2 cái 
Đo khí mê, khí CO2 sử dụng cho 

K.PTGMHS 

16 Máy đo PH môi trường cấy phôi 1 cái 
Sử dụng cho phòng Lab K.Hiếm 

muộn 

17 Máy đúc khối 1 cái 
Máy có Modul đỗ khuôn và  modul 

làm lạnh mẫu bệnh phẩm 
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18 Máy ép túi nhựa ( nhỏ) 1 cái Dùng cho K. Hiếm muộn 

19 Máy ép túi tiệt trùng  1 cái 
Dùng cho K. KS nhiểm khuẩn - ép 

túi đóng gói dụng cụ để hấp tiệt trùng 

20 Máy hấp ướt 100 lít 1 cái Dùng cho K. Xét nghiệm 

21 Máy lắc 1 cái Dùng cho K. Xét nghiệm 

22 Máy làm ấm truyền máu 2 cái Dùng cho K. Xét nghiệm 

23 Máy lăn kim thẩm mỹ 1 cái Dùng cho K.Phẫu thuật - tạo hình 

24 Máy luân nhiệt (PCR) 1 cái 
Máy dùng để biến tính , gắn mồi và 

kéo dài chuổi ADN. 

25 
Máy ly tâm ống 15 ml/24 tube 

(4000 vòng/phút) 
2 cái Khoa Hiếm muộn 

26 
Máy ly tâm ống 4 ml + 15 ml 

(17000 vòng/phút) 
1 cái 

Có tốc độ cao, có 2 rotor 4ml và 15 

ml - Dùng cho K.Xét nghiệm di 

truyền Y học 

27 
Máy ly tâm ống 5 ml/32 tube (4000 

vòng/phút) 
1 cái Khoa Xét nghiệm 

28 Máy rửa hồng cầu mẫu 1 cái Dùng cho K. Xét nghiệm 

29 Máy soi và phân tích da 1 cái 
Dùng cho khoa K.Phẫu thuật - tạo 

hình 

30 Monitor sản khoa song thai 1 cái 

Monitor sản khoa có 1 đầu dò cơn gò 

và 2 đầu dò tim thai - nhịp tim thai 

được in riêng trên giấy cho từng thai 

nhi. 

31 Nồi chưng cách thủy 1 cái 
Dùng làm ấm nước trong K.Giải 

phẫu bệnh 

32 
Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm 

khoảng  340 lít 
1 cái 

Loại có thể tích khoảng 340 lít - 

Khoa Hiếm Muộn 

33 Tủ ủ CO2 + N2 1 cái 
Tủ ủ CO2 + N2 có từng khay riêng 

cho từng phôi 

2. Yêu cầu báo giá, tính năng kỹ thuật thiết bị: 

+ Bệnh viện Từ Dũ đề nghị Quý Công ty cung cấp thông tin: giá thiết bị, tiêu chuẩn 

chất lượng, Catalog bảng tiếng Anh, bản dịch tiếng Việt Thiết bị  

- Riêng giá thiết bị: Đề nghị báo giá theo yêu cầu theo giá CIF hoặc giá EXW theo phụ 

lục đi kèm. ( Mỗi mặt hàng làm một bảng báo giá riêng ) 

3. Kèm theo các nội dung: 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng nào : ISO, CE hoặc FDA hoặc CFS 

- Thời gian giao hàng  :..................... ngày. 

- Thời gian bảo hành   :..................... tháng . 

Đề nghị quý Công ty gởi thông tin nêu trên đến Bệnh viện Từ Dũ trước ngày 10 tháng 

08 năm 2013. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên;    

- Lưu: VT, TTB.   
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PHỤ LỤC 

Báo giá thiết bị y tế, cho gói thầu : Gói thầu ≤ 5 tỷ đồng - Năm 2013 

(Mẫu số 5, mẫu số 6 Thông tư 05/2010/TT-BKH ngày 10 tháng 02 năm 2010) 
 

1.Theo giá CIF          Mẫu số 5  

BIEÅU GIAÙ CHAØO CHO HAØNG HOÙA 

SAÛN XUAÁT, GIA COÂNG NGOAØI NÖÔÙC 

 ( Đơn vị tính: VNĐ ) 

STT Tên hàng hóa 
Ký mã hiệu, 

nhãn mác 
sản phẩm 

Số lượng 

Xuất xứ từ: 
(quốc gia hoặc 

vùng lãnh 
thổ…)  

Đơn giá 
(CIF, 

CIP…) 
Thành tiền (4x6) 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7)  

1 Hạng mục A      

Cộng  ............... 

Thuế và phí các loại ............... 

Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác liên quan đến vận chuyển 

đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT 

............... 

Chi phí đào tạo ............... 

Tổng cộng  ............... 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu  

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

2.Theo giá EXW:          Mẫu số 6 

BIỂU GIÁ CHÀO CHO HÀNG HÓA  

SẢN XUẤT, GIA CÔNG NGOÀI NƯỚC  

ĐÃ NHẬP KHẨU VÀ ĐANG ĐƯỢC CHÀO BÁN TẠI VIỆT NAM  

( Đơn vị tính: VNĐ ) 

STT Tên hàng hóa 

Ký mã 
hiệu, 
nhãn 

mác sản 
phẩm 

Số 
lượng 

Xuất xứ 
từ: (quốc 
gia hoặc 

vùng lãnh 
thổ…)  

Đơn giá 
EXW 

Đơn giá 
EXW đã 
trừ thuế 

và phí các 
loại  

Thành tiền 
(4x6) 

(1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) 

1 Hạng mục A       

Cộng  ............... 

Thuế và phí các loại 
(1)

  ............... 

Chi phí vận chuyển, bảo hiểm và chi phí khác liên quan đến vận chuyển 

đến địa điểm theo yêu cầu của HSMT 
............... 

Tổng cộng  ............... 

 Đại diện hợp pháp của nhà thầu  

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

*** 

 


